
STT Mã số SV Họ và tên Giới Ngày sinh
Mã lớp Thời 

khóa biểu
1 B2511599 PHAN LÂM VIỆT ANH Nam 05/06/2007 AVTCM21
2 B2511601 DANH GIA BẢO Nam 08/12/2007 AVTCM21
3 B2511602 NGUYỄN QUỐC BẢO Nam 14/05/2007 AVTCM21
4 B2511603 NGUYỄN GIA BẢO Nam 24/07/2007 AVTCM21
5 B2511604 THẠCH GIA BẢO Nam 11/08/2007 AVTCM21
6 B2511605 TRẦN NGUYỄN THẾ ĐAN Nam 24/10/2007 AVTCM21
7 B2511606 HUỲNH TẤN ĐẠT Nam 09/09/2007 AVTCM21
8 B2511607 TRẦN GIA ĐẠT Nam 17/05/2007 AVTCM21
9 B2511608 DƯƠNG HOÀN HẢO Nam 03/01/2007 AVTCM21
10 B2511609 LÊ MINH HIẾU Nam 02/06/2006 AVTCM21
11 B2511610 NGUYỄN QUANG HUY Nam 01/01/2007 AVTCM21
12 B2511612 TRẦN BẢO KHANG Nam 13/11/2007 AVTCM21
13 B2511613 TRẦN QUANG KHẢI Nam 19/11/2007 AVTCM21
14 B2511614 ĐOÀN ANH KIỆT Nam 29/09/2007 AVTCM21
15 B2511615 TRẦN NGỌC KIỆT Nam 03/11/2007 AVTCM21
16 B2511616 NGUYỄN LÊ PHÚC LỢI Nam 29/10/2007 AVTCM21
17 B2511617 HUỲNH NGUYỄN KHÁNH LY Nữ 26/01/2007 AVTCM21
18 B2511618 LÊ MINH Nam 28/03/2007 AVTCM21
19 B2511619 LÊ KHÁNH NGÂN Nữ 18/12/2007 AVTCM21
20 B2511625 LÊ NGỌC PHÁT Nam 30/10/2007 AVTCM21
21 B2511626 LƯƠNG VĨNH PHÁT Nam 17/11/2007 AVTCM21
22 B2511627 TRƯƠNG MINH PHÁT Nam 18/10/2007 AVTCM21
23 B2511628 NGUYỄN QUỐC PHONG Nam 04/07/2007 AVTCM21
24 B2511629 NGUYỄN THIÊN PHÚ Nam 20/11/2007 AVTCM21
25 B2511630 NGUYỄN HUỲNH THIÊN PHÚC Nam 20/07/2007 AVTCM21
26 B2511631 TRẦN MINH PHÚC Nam 24/04/2007 AVTCM21
27 B2511633 HUỲNH NGUYỄN MINH QUÂN Nam 05/05/2007 AVTCM21
28 B2511634 TRƯƠNG NGUYỄN TẤN SANG Nam 12/01/2007 AVTCM21
29 B2511635 PHẠM QUANG SƠN Nam 28/08/2007 AVTCM21
30 B2511636 HỒ HUY THÁI Nam 27/11/2007 AVTCM21
31 B2511637 NGUYỄN VĂN MINH THI Nam 27/12/2007 AVTCM21
32 B2511638 NGUYỄN MINH THIỆN Nam 12/07/2007 AVTCM21
33 B2511640 PHAN LÊ TRƯỜNG THUẬT Nam 15/11/2007 AVTCM21
34 B2511641 CAO MINH TIẾN Nam 12/04/2007 AVTCM21
35 B2511642 TRẦN ĐỨC TIẾN Nam 07/05/2007 AVTCM21
36 B2511643 TRƯƠNG MINH TIẾN Nam 21/07/2007 AVTCM21
37 B2511644 MAI CẢNH TOÀN Nam 26/02/2007 AVTCM21
38 B2511645 LÊ PHẠM THANH TUẤN Nam 07/03/2007 AVTCM21
39 B2511646 NGUYỄN VĂN THANH TÚ Nam 13/08/2007 AVTCM21
40 B2511647 NGUYỄN BẢO UYÊN Nữ 13/11/2007 AVTCM21
41 B2505771 MAI HUỲNH THIÊN ÂN Nam 13/08/2007 AVTCM23
42 B2511600 TRẦN NHỰT ANH Nam 13/04/2007 AVTCM23
43 B2511611 NGUYỄN KHÁNH HƯNG Nam 31/08/2007 AVTCM23
44 B2511622 HUỲNH LÊ NGUYÊN Nam 07/11/2007 AVTCM23

NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA (CTCLC)
DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 51



STT Mã số SV Họ và tên Giới Ngày sinh
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khóa biểu
45 B2511623 PHẠM ĐĂNG NGUYÊN Nam 14/02/2007 AVTCM23
46 B2511624 ĐÀO HUỲNH NHÂN Nam 10/01/2007 AVTCM23
47 B2511632 VÕ LÊ HOÀNG PHÚC Nam 25/08/2007 AVTCM23

Danh sách có 47 sinh viên.
PHÒNG ĐÀO TẠO


